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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TỔ CHỨC KIỂM TRA CỦA CÁC BAN NGHIỆP VỤ TRỰC THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Xét đề nghị của Trưởng ban Kiểm tra,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp tổ chức kiểm tra của các Ban nghiệp vụ trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Trưởng ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ
PHỐI HỢP TỔ CHỨC KIỂM TRA CỦA CÁC BAN NGHIỆP VỤ TRỰC THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 206/QĐ-BHXH ngày 09/03/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng của quy chế
1. Quy chế quy định nội dung phối hợp, quy trình tổ chức thực hiện và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Ban nghiệp vụ) trong hoạt động kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ đối với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ (sau đây gọi là BHXH tỉnh), nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của BHXH Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng của Quy chế này là các Ban nghiệp vụ trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam và BHXH tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc trong hoạt động phối hợp kiểm tra
1. Hoạt động kiểm tra hàng năm của các Ban nghiệp vụ phải được thực hiện trên cơ sở chương trình, kế hoạch phối hợp đã được phê duyệt (trừ các cuộc kiểm tra theo chuyên đề hoặc đột xuất thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc); quy trình, thủ tục thực hiện kiểm tra phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hướng dẫn nghiệp vụ của BHXH Việt Nam và quy định của Quy chế này.

2. Hoạt động phối hợp kiểm tra không làm gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ, hoặc gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm tra.

Phần II
NỘI DUNG PHỐI HỢP
Điều 3. Xây dựng kế hoạch kiểm tra
1. Các Ban nghiệp vụ:

Hàng năm, căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành đối với từng lĩnh vực và tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị được kiểm tra, các Ban nghiệp vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra của năm sau (BHXH mỗi tỉnh hai năm được kiểm tra ít nhất một lần). Kế hoạch kiểm tra bao gồm: nội dung kiểm tra, BHXH các tỉnh được kiểm tra, dự kiến thời gian đi kiểm tra và thời gian làm việc tại mỗi đơn vị, gửi về Ban Kiểm tra trước ngày 15 tháng 11 năm trước của năm thực hiện kiểm tra. Thời gian kiểm tra theo kế hoạch được thực hiện từ tháng 1 đến hết tháng 10 của năm kiểm tra. Các trường hợp phải thực hiện kiểm tra trong tháng 11 và tháng 12 do Tổng giám đốc xem xét quyết định.

2. Ban Kiểm tra có trách nhiệm:

Tổng hợp kế hoạch kiểm tra của các Ban nghiệp vụ gửi để sắp xếp thành phần các đơn vị có nghiệp vụ liên quan đến nội dung kiểm tra hoặc có cùng khối lượng công việc tại BHXH tỉnh được kiểm tra vào một đoàn kiểm tra; dự kiến đơn vị chủ trì và thời gian thực hiện trình Tổng giám đốc phê duyệt; gửi kế hoạch phối hợp kiểm tra đã được phê duyệt đến BHXH tỉnh, Ban nghiệp vụ trước ngày 15 tháng 12 năm trước của năm thực hiện kiểm tra.

Điều 4. Quy trình thực hiện
1. Công tác chuẩn bị kiểm tra:

- Trước 30 ngày đi kiểm tra, Trưởng ban nghiệp vụ được giao chủ trì đợt kiểm tra căn cứ vào chương trình kế hoạch đã được phê duyệt, chủ động tổ chức triển khai thực hiện: thông báo để các Ban nghiệp vụ có thành phần tham gia trong đoàn xây dựng đề cương kiểm tra, cử cán bộ tham gia; dự thảo Quyết định kiểm tra, đề cương chung cho đợt kiểm tra trình Tổng giám đốc ký và phê duyệt; gửi Quyết định, kèm theo đề cương kiểm tra đến BHXH các tỉnh ít nhất trước 10 ngày đoàn đến làm việc để đơn vị chuẩn bị tài liệu, hồ sơ và làm báo cáo (bằng văn bản) với đoàn kiểm tra;

- Tổ chức họp đoàn kiểm tra để thống nhất chương trình làm việc, các vấn đề có liên quan đến tổ chức của đoàn trước khi đi;

- Trường hợp Ban nghiệp vụ chủ trì đoàn kiểm tra vì lý do khách quan, không thực hiện tổ chức kiểm tra theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt thì Trưởng ban nghiệp vụ đó phải kịp thời báo cáo Tổng giám đốc, đồng thời gửi văn bản thông báo về việc thay đổi thời gian tiến hành kiểm tra đến BHXH tỉnh được kiểm tra, các Ban nghiệp vụ có thành phần trong đoàn kiểm tra theo kế hoạch và gửi cho Trưởng ban Kiểm tra để theo dõi.

2. Tổ chức thực hiện kiểm tra:

- Khi Đoàn kiểm tra đến làm việc với đơn vị được kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra phải phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức họp để thông báo Quyết định kiểm tra và nghe đơn vị báo cáo theo nội dung kiểm tra đã được thông báo; thống nhất chương trình, kế hoạch làm việc tại đơn vị;

- Theo chương trình, kế hoạch đã thống nhất giữa Trưởng đoàn kiểm tra với Thủ trưởng đơn vị được kiểm tra, từng thành viên đoàn kiểm tra căn cứ nội dung ghi trong đề cương kiểm tra thuộc nghiệp vụ của Ban mình để thực hiện: xem xét hồ sơ, tài liệu do đơn vị chuẩn bị; làm việc với đơn vị sử dụng lao động, cơ sở y tế, đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh (nếu có) đã được thông báo trước hoặc theo sự phân công của Trưởng đoàn kiểm tra. Kết quả làm việc và nhận xét đánh giá của mỗi thành viên được tổng hợp bằng văn bản để báo cáo Trưởng đoàn kiểm tra;

- Trường hợp cần làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng đã được thông báo trước để xác minh thông tin, thành viên đoàn kiểm tra phải báo cáo và được sự nhất trí của Trưởng đoàn kiểm tra;

- Thời hạn phối hợp kiểm tra của các Ban nghiệp vụ tại BHXH một tỉnh không quá 5 ngày làm việc. Trường hợp xét thấy cần thiết, Trưởng ban nghiệp vụ chủ trì đợt kiểm tra báo cáo Tổng giám đốc để gia hạn thêm. Thời gian gia hạn thêm không vượt quá thời hạn đã quy định trên. Các cuộc kiểm tra theo chuyên đề hoặc đột xuất, thời hạn kiểm tra và việc gia hạn thêm thời gian kiểm tra do Tổng giám đốc quyết định sau khi xem xét đề nghị của Trưởng ban nghiệp vụ hoặc Trưởng đoàn kiểm tra.

3. Kết thúc kiểm tra:

- Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo tổng hợp kết quả làm việc của các thành viên, dự thảo biên bản kiểm tra và tổ chức họp đoàn để thống nhất nội dung Biên bản kiểm tra. Những nội dung thành viên đoàn kiểm tra không thống nhất với ý kiến kết luận của Trưởng đoàn thì có quyền bảo lưu để báo cáo với Trưởng ban nghiệp vụ của mình, hoặc báo cáo với Tổng giám đốc sau khi kết thúc đợt kiểm tra làm cơ sở để thống nhất báo cáo kiểm tra và kết luận xử lý sau kiểm tra;

- Trưởng đoàn kiểm tra phối hợp với thủ trưởng đơn vị được kiểm tra tổ chức họp gồm toàn thể các thành viên đoàn kiểm tra và đại diện các bộ phận có liên quan để thông báo công khai Biên bản về kết quả làm việc và đánh giá của đoàn đối với đơn vị; trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn và ghi nhận những ý kiến kiến nghị, đề xuất của đơn vị (nếu có). Trường hợp có những nội dung ghi trong Biên bản mà đơn vị được kiểm tra chưa thống nhất thì có thể bảo lưu ý kiến và ghi vào Biên bản kiểm tra hoặc có văn bản kiến nghị, giải trình với Tổng giám đốc để có kết luận cuối cùng;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra, Trưởng ban nghiệp vụ chủ trì đợt kiểm tra phải xem xét Biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra đối với BHXH các tỉnh được kiểm tra để chỉ đạo lập báo cáo về kết quả làm việc và dự thảo đề xuất xử lý, trình Tổng giám đốc xem xét, quyết định. Việc cung cấp và công khai thông tin về kết quả kiểm tra thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc;

4. Xử lý sau kiểm tra:

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra, Trưởng ban nghiệp vụ chủ trì đợt kiểm tra căn cứ ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc dự thảo văn bản xử lý sau kiểm tra trình Tổng giám đốc ký hoặc ký thừa lệnh (nếu được Tổng giám đốc ủy quyền) gửi Giám đốc BHXH tỉnh được kiểm tra. Văn bản xử lý sau kiểm tra kèm theo Báo cáo kiểm tra có ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc được sao gửi Ban kiểm tra, các Ban nghiệp vụ có thành viên tham gia đoàn kiểm tra và các đơn vị có liên quan;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản xử lý sau kiểm tra của BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh được kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và báo cáo kết quả bằng văn bản về BHXH Việt Nam;

- Ban nghiệp vụ chủ trì đợt kiểm tra khi nhận được báo cáo xử lý sau kiểm tra của BHXH tỉnh được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo Tổng giám đốc và sao gửi Ban kiểm tra, các Ban nghiệp vụ có thành viên tham gia đoàn kiểm tra và các đơn vị có liên quan biết.

Điều 5. Trách nhiệm Ban nghiệp vụ chủ trì, các thành viên đoàn kiểm tra và đơn vị kiểm tra
1. Trưởng ban nghiệp vụ chủ trì đợt kiểm tra:

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 4 của quy chế này;

- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc đoàn kiểm tra tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, đúng nội dung yêu cầu;

- Phối hợp với Giám đốc BHXH tỉnh được kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ những phát sinh, vướng mắc của đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra tại địa phương theo thẩm quyền hoặc báo cáo Tổng giám đốc để xin ý kiến chỉ đạo;

- Phối hợp với các Ban nghiệp vụ chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các kết luận xử lý sau kiểm tra; thực hiện lưu giữ hồ sơ kiểm tra theo quy định.

2. Trưởng đoàn kiểm tra:

- Trưởng đoàn kiểm tra phối hợp của BHXH Việt Nam là đồng chí lãnh đạo Ban thuộc Ban chủ trì đợt kiểm tra (trừ trường hợp khác do Tổng giám đốc quyết định). Trưởng đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc trong quá trình tổ chức, chỉ đạo và điều hành các thành viên, thực hiện các nội dung kiểm tra theo kế hoạch đã thống nhất;

- Giúp Trưởng ban nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này và báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh của đoàn kiểm tra với Trưởng ban nghiệp vụ của mình để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết; theo dõi, đôn đốc đơn vị được kiểm tra thực hiện kết luận xử lý sau kiểm tra;

3. Các thành viên tham gia đoàn kiểm tra:

- Bám sát nội dung đề cương kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ của Ban mình ghi trong đề cương kiểm tra để chủ động thực hiện;

- Chấp hành và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng đoàn kiểm tra;

- Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn kiểm tra, Trưởng ban nghiệp vụ của mình về kết quả công việc được giao.

4. BHXH tỉnh được kiểm tra:

- Thành lập tổ công tác và cử một đồng chí lãnh đạo BHXH tỉnh phụ trách để làm việc với đoàn kiểm tra;

- Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo các nội dung trong đề cương kiểm tra để làm việc với đoàn kiểm tra; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung và các số liệu cung cấp trong báo cáo;

- Thống nhất chương trình làm việc với Trưởng đoàn kiểm tra và tổ chức triển khai đảm bảo thực hiện các nội dung kiểm tra theo quyết định kiểm tra tại địa phương đạt được hiệu quả cao;

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra;

- Phối hợp với Trưởng đoàn kiểm tra kịp thời tháo gỡ những phát sinh, vướng mắc trong quá trình kiểm tra tại địa phương;

- Thực hiện đầy đủ kết luận xử lý sau kiểm tra và báo cáo theo đúng quy định;

- Bố trí nơi làm việc, nơi nghỉ, phương tiện đi lại (trong trường hợp cần thiết để phục vụ công việc) và tạo điều kiện để đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan
1. Ban Kiểm tra là đầu mối giúp Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch, theo dõi đôn đốc, tổng hợp, đánh giá việc tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp kiểm tra của các Ban nghiệp vụ theo đúng các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra và quy định về công tác kiểm tra của BHXH Việt Nam.

2. Các Ban nghiệp vụ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện hoặc phối hợp thực hiện kịp thời các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ban nghiệp vụ chủ trì đợt kiểm tra theo quy định của quy chế này.

3. Văn phòng cơ quan BHXH Việt Nam, các đơn vị có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Khen thưởng và kỷ luật
1. Các đơn vị và cá nhân có thành tích thực hiện tốt quy chế phối hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra được khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước và của BHXH Việt Nam.

2. Các đơn vị và cá nhân gây cản trở, không chấp hành hoặc làm hạn chế đến kết quả công tác phối hợp kiểm tra phải chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Điều 8. Quy định đối với cuộc kiểm tra theo chuyên đề hoặt đột xuất
Ngoài các cuộc kiểm tra phối hợp theo kế hoạch đã được phê duyệt hàng năm, các cuộc kiểm tra theo chuyên đề hoặc đột xuất thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc đối với BHXH tỉnh, đơn vị sử dụng lao động, cơ sở y tế, Thủ trưởng các Ban nghiệp vụ và BHXH tỉnh căn cứ tính chất và phạm vi của cuộc kiểm tra để áp dụng thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có vướng mắc, các Ban nghiệp vụ và BHXH tỉnh cần kịp thời phản ánh (qua Ban Kiểm tra) để trình Tổng giám đốc xem xét, điều chỉnh Quy chế cho phù hợp./.

